
STT Đơn vị Tài khoản đăng nhập Nhiệm vụ

1 Văn phòng UBND tỉnh dongnai.adm1
Thiết kế báo cáo số liệu 

tỉnh Đồng Nai

2 Văn phòng UBND tỉnh dongnai.tonghop1
Tổng hợp báo cáo số liệu 

tỉnh Đồng Nai

3 Văn phòng UBND tỉnh dongnai.guibc1
Gửi báo cáo tỉnh Đồng 

Nai

4 Sở Nội vụ dongnai.snv.nhaplieu1 dongnai.snv.nhaplieu

5 Sở Nội vụ dongnai.snv.guibc1 dongnai.snv.guibc

6 Sở Nội vụ dongnai.snv.adm1 Thiết kế báo cáo

7 Sở Tư pháp dongnai.stp.nhaplieu1 dongnai.stp.nhaplieu

8 Sở Tư pháp dongnai.stp.guibc1 dongnai.stp.guibc

9 Sở Tư pháp dongnai.stp.adm1 Thiết kế báo cáo

10 Sở Kế hoạch và Đầu tư dongnai.skhdt.nhaplieu1
Nhập Báo cáo số liệu Sở 

Kế hoạch và Đầu tư

11 Sở Kế hoạch và Đầu tư dongnai.skhdt.adm1
Thiết kế Báo cáo Sở 

KHĐT

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư dongnai.skhdt.tonghop1
Tổng hợp Báo cáo Sở 

KHĐT

13 Sở Kế hoạch và Đầu tư dongnai.skhdt.guibc1
Gửi báo cáo số liệu Sở 

Kế hoạch và Đầu tư

14 Sở Tài chính dongnai.stc.nhaplieu1
Nhập báo cáo Sở Tài 

chính

15 Sở Tài chính dongnai.stc.guibc1 Gửi báo cáo Sở Tài chính

16 Sở Tài chính dongnai.stc.adm1 Thiết kế báo cáo

17 Sở Công thương dongnai.sct.nhaplieu1
Nhập Báo cáo Sở Công 

thương

18 Sở Công thương dongnai.sct.guibc1
Gửi Báo cáo Sở Công 

thương

19 Sở Công thương dongnai.sct.adm1 Thiết kế báo cáo

20
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn
dongnai.snnvptnt.nhaplieu1

Nhập Báo cáo Sở 

NN&amp;PTNT

21
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn
dongnai.snnvptnt.guibc1

Gửi Báo cáo Sở 

NN&amp;PTNT

22
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn
dongnai.snnvptnt.adm1 Thiết kế báo cáo

23 Sở Giao thông Vận tải dongnai.sgtvt.nhaplieu1 Nhập Báo cáo Sở GTVT

24 Sở Giao thông Vận tải dongnai.sgtvt.guibc1 Gửi Báo cáo Sở GTVT

Phụ lục I 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO 

TỈNH ĐỒNG NAI CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo văn bản số            /STTTT-CNTTVT ngày      /3/2021 của Sở TT&TT)

1. Danh sách tài khoản của các Sở, ban, ngành
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25 Sở Giao thông Vận tải dongnai.sgtvt.adm1 Thiết kế báo cáo

26 Sở Xây dựng dongnai.sxd.nhaplieu1
Nhập Báo cáo Sở Xây 

dựng

27 Sở Xây dựng dongnai.sxd.guibc1 Gửi Báo cáo Sở Xây dựng

28 Sở Xây dựng dongnai.sxd.adm1 Thiết kế báo cáo

29
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
dongnai.stnvmt.nhaplieu1

Nhập Báo cáo Sở 

TN&amp;MT

30
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
dongnai.stnvmt.guibc1

Gửi Báo cáo Sở 

TN&amp;MT

31
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
dongnai.stnvmt.adm1 Thiết kế báo cáo

32
Sở Thông tin và Truyền 

thông
dongnai.sttvtt.nhaplieu1

Nhập Báo cáo Sở 

TT&amp;TT

33
Sở Thông tin và Truyền 

thông
dongnai.sttvtt.guibc1

Gửi Báo cáo Sở 

TT&amp;TT

34
Sở Thông tin và Truyền 

thông
dongnai.sttvtt.adm1 Thiết kế báo cáo

35
Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội
dongnai.sltbvxh.nhaplieu1

Nhập Báo cáo Sở 

LĐTB&amp;XH

36
Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội
dongnai.sltbvxh.guibc1

Gửi Báo cáo Sở 

LĐTB&amp;XH

37
Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội
dongnai.sltbvxh.adm1 Thiết kế báo cáo

38
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
dongnai.svhttvdl.nhaplieu1

Nhập Báo cáo Sở 

VHTT&amp;DL

39
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
dongnai.svhttvdl.guibc1

Gửi Báo cáo Sở 

VHTT&amp;DL

40
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
dongnai.svhttvdl.adm1 Thiết kế báo cáo

41
Sở Khoa học và Công 

nghệ
dongnai.skhvcn.nhaplieu1

Nhập Báo cáo Sở 

KH&amp;CN

42
Sở Khoa học và Công 

nghệ
dongnai.skhvcn.guibc1

Gửi Báo cáo Sở 

KH&amp;CN

43
Sở Khoa học và Công 

nghệ
dongnai.skhvcn.adm1 Thiết kế báo cáo

44 Sở Giáo dục và Đào tạo dongnai.sgddt.nhaplieu1 Nhập báo cáo Sở GDĐT

45 Sở Giáo dục và Đào tạo dongnai.sgddt.guibc1 Gửi báo cáo Sở GDĐT

46 Sở Giáo dục và Đào tạo dongnai.sgddt.adm1 Thiết kế báo cáo

47 Sở Y tế dongnai.syt.nhaplieu1 Nhập Báo cáo Sở Y tế

48 Sở Y tế dongnai.syt.guibc1 Gửi Báo cáo Sở Y tế

49 Sở Y tế test.syt.nhaplieu1 Test nhập liệu Sở Y tế

50 Sở Y tế test.syt.guibc Test Gửi Báo cáo cấp Sở

51 Sở Y tế dongnai.syt.adm1 Thiết kế báo cáo
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52 Ban Dân tộc dongnai.bdt.guibc1
Gửi Báo cáo cấp Ban 

Dân tộc

53 Ban Dân tộc dongnai.bdt.nhaplieu1
Nhập liệu Báo cáo cấp 

Ban Dân tộc

54 Ban Dân tộc dongnai.bdt.adm1 Thiết kế báo cáo

55
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp
dongnai.bqlckcn.guibc1

Gửi Báo cáo cấp 

BQLCKCN

56
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp
dongnai.bqlckcn.nhaplieu1 Nhập liệu cấp BQLCKCN

57
Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp
dongnai.bqlckcn.adm1 Thiết kế báo cáo

58

Ban Quản lý Khu công 

nghệ cao công nghệ sinh 

học

dongnai.bqlkcnccnsh.guibc1

Gửi Báo cáo cấp Ban 

Quản lý Khu Công Nghệ 

cao

59

Ban Quản lý Khu công 

nghệ cao công nghệ sinh 

học

dongnai.bqlkcnccnsh.nhaplieu1 Nhập liệu cấp Ban

60

Ban Quản lý Khu công 

nghệ cao công nghệ sinh 

học

dongnai.bqlkcnccnsh.adm1 Thiết kế báo cáo

61 Thanh tra tỉnh dongnai.ttt.guibc1
Gửi Báo cáo cấp Thanh 

tra tỉnh

62 Thanh tra tỉnh dongnai.ttt.nhaplieu1
Nhập liệu Báo cáo cấp 

Thanh tra tỉnh

63 Thanh tra tỉnh dongnai.ttt.adm1 Thiết kế báo cáo

64 Sở Ngoại Vụ dongnai.sngv.nhaplieu1
Nhập báo cáo Sở Ngoại 

vụ

65 Sở Ngoại Vụ dongnai.sngv.guibc1
Gửi Báo cáo cấp Sở 

Ngoại vụ

66 Sở Ngoại Vụ dongnai.sngv.adm1 Thiết kế báo cáo

1
VP UBND Thành phố 

Biên Hòa
dongnai.thanhphobienhoa.adm1

2
VP UBND Thành phố 

Biên Hòa
dongnai.thanhphobienhoa.tonghop1

3
VP UBND Thành phố 

Biên Hòa
dongnai.thanhphobienhoa.guibc1

4 Phòng Nội vụ bienhoa.noivu.guibc1

5 Phòng Nội vụ bienhoa.noivu.nhaplieu1

6 Phòng Tư pháp bienhoa.tuphap.guibc1

7 Phòng Tư pháp bienhoa.tuphap.nhaplieu1

8 Phòng Tài chính kế toán bienhoa.tckt.guibc1

9 Phòng Tài chính kế toán bienhoa.tckt.nhaplieu1

10
Phòng Tài nguyên và 

môi trường
bienhoa.tnmt.nhaplieu1

2. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Biên Hòa
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11
Phòng Tài nguyên và 

môi trường
bienhoa.tnmt.guibc1

12
Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội
bienhoa.ldtbxh.nhaplieu1

13
Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội
bienhoa.ldtbxh.guibc1

14 Phòng Văn hóa Thông tin bienhoa.vhtt.nhaplieu1

15 Phòng Văn hóa Thông tin bienhoa.vhtt.guibc1

16
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
bienhoa.gddt.nhaplieu1

17
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
bienhoa.gddt.guibc1

18 Phòng y tế bienhoa.yt.nhaplieu1

19 Phòng y tế bienhoa.yt.guibc1

20 Phòng kinh tế bienhoa.kt.nhaplieu1

21 Phòng kinh tế bienhoa.kt.guibc1

22
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn
bienhoa.nnptnt.nhaplieu1

23
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn
bienhoa.nnptnt.guibc1

24 Phòng Dân tộc bienhoa.dantoc.guibc1

25 Phòng Dân tộc bienhoa.dantoc.nhaplieu1

26 Thanh tra huyện bienhoa.thanhtra.nhaplieu1

27 Thanh tra huyện bienhoa.thanhtra.guibc1

28 Phường Tân Phong thanhphobienhoa.tanphong.nhaplieu1

29 Phường Tân Phong thanhphobienhoa.tanphong.guibc1

30 Phường Tân Biên thanhphobienhoa.tanbien.nhaplieu1

31 Phường Tân Biên thanhphobienhoa.tanbien.guibc1

32 Phường Hố Nai thanhphobienhoa.honai.nhaplieu1

33 Phường Hố Nai thanhphobienhoa.honai.guibc1

34 Phường Tân Hiệp thanhphobienhoa.tanhiep.nhaplieu1

35 Phường Tân Hiệp thanhphobienhoa.tanhiep.guibc1

36 Phường Bửu Long thanhphobienhoa.buulong.nhaplieu1

37 Phường Bửu Long thanhphobienhoa.buulong.guibc1

38 Phường Tân Tiến thanhphobienhoa.tantien.nhaplieu1

39 Phường Tân Tiến thanhphobienhoa.tantien.guibc1

40 Phường Long Bình thanhphobienhoa.longbinh.nhaplieu1

41 Phường Long Bình thanhphobienhoa.longbinh.guibc1

42 Phường Quang Vinh thanhphobienhoa.quangvinh.nhaplieu1

43 Phường Quang Vinh thanhphobienhoa.quangvinh.guibc1

44 Phường Thống Nhất thanhphobienhoa.thongnhat.nhaplieu1

45 Phường Thống Nhất thanhphobienhoa.thongnhat.guibc1

46 Phường Trung Dũng thanhphobienhoa.trungdung.nhaplieu1

47 Phường Trung Dũng thanhphobienhoa.trungdung.guibc1
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48 Phường Tam Hòa thanhphobienhoa.tamhoa.nhaplieu1

49 Phường Tam Hòa thanhphobienhoa.tamhoa.guibc1

50 Phường Quyết Thắng thanhphobienhoa.quyetthang.nhaplieu1

51 Phường Quyết Thắng thanhphobienhoa.quyetthang.guibc1

52 Phường Thanh Bình thanhphobienhoa.thanhbinh.nhaplieu1

53 Phường Thanh Bình thanhphobienhoa.thanhbinh.guibc1

54 Phường An Bình thanhphobienhoa.anbinh.nhaplieu1

55 Phường An Bình thanhphobienhoa.anbinh.guibc1

56 Phường Bửu Hòa thanhphobienhoa.buuhoa.nhaplieu1

57 Phường Bửu Hòa thanhphobienhoa.buuhoa.guibc1

58 Phường Long Bình Tân thanhphobienhoa.longbinhtan.nhaplieu1

59 Phường Long Bình Tân thanhphobienhoa.longbinhtan.guibc1

60 Xã Tân Hạnh thanhphobienhoa.tanhanh.nhaplieu1

61 Xã Tân Hạnh thanhphobienhoa.tanhanh.guibc1

62 Xã Hiệp Hòa thanhphobienhoa.hiephoa.nhaplieu1

63 Xã Hiệp Hòa thanhphobienhoa.hiephoa.guibc1

64 Xã Hóa An thanhphobienhoa.hoaan.nhaplieu1

65 Xã Hóa An thanhphobienhoa.hoaan.guibc1

66 Xã An Hoà thanhphobienhoa.anhoa.nhaplieu1

67 Xã An Hoà thanhphobienhoa.anhoa.guibc1

68 Xã Phước Tân thanhphobienhoa.phuoctan.nhaplieu1

69 Xã Phước Tân thanhphobienhoa.phuoctan.guibc1

70 Xã Long Hưng thanhphobienhoa.longhung.nhaplieu1

71 Xã Long Hưng thanhphobienhoa.longhung.guibc1

72 Phường Trảng Dài thanhphobienhoa.trangdai.nhaplieu1

73 Phường Trảng Dài thanhphobienhoa.trangdai.guibc1

74 Phường Tân Hòa thanhphobienhoa.tanhoa.nhaplieu1

75 Phường Tân Hòa thanhphobienhoa.tanhoa.guibc1

76 Phường Tam Hiệp thanhphobienhoa.tamhiep.nhaplieu1

77 Phường Tam Hiệp thanhphobienhoa.tamhiep.guibc1

78 Phường Tân Mai thanhphobienhoa.tanmai.nhaplieu1

79 Phường Tân Mai thanhphobienhoa.tanmai.guibc1

80 Phường Hòa Bình thanhphobienhoa.hoabinh.nhaplieu1

81 Phường Hòa Bình thanhphobienhoa.hoabinh.guibc1

82 Phường Bình Đa thanhphobienhoa.binhda.nhaplieu1

83 Phường Bình Đa thanhphobienhoa.binhda.guibc1

84 Phường Tân Vạn thanhphobienhoa.tanvan.nhaplieu1

85 Phường Tân Vạn thanhphobienhoa.tanvan.guibc1

86 Xã Tam Phước thanhphobienhoa.tamphuoc.nhaplieu1

87 Xã Tam Phước thanhphobienhoa.tamphuoc.guibc1

1
VP UBND TP. Long 

Khánh
dongnai.longkhanh.adm1

2
VP UBND TP. Long 

Khánh
dongnai.longkhanh.tonghop1

3. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP. Long Khánh
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3
VP UBND TP. Long 

Khánh
dongnai.longkhanh.guibc1

4 Phòng nội vụ longkhanh.noivu.guibc1

5 Phòng nội vụ longkhanh.noivu.nhaplieu1

6 Phòng tư pháp longkhanh.tuphap.nhaplieu1

7 Phòng tư pháp longkhanh.tuphap.guibc1

8 Phòng tài chính kế toán longkhanh.tckt.guibc1

9 Phòng tài chính kế toán longkhanh.tckt.nhaplieu1

10
Phòng tài nguyên và môi 

trường
longkhanh.tnmt.guibc1

11
Phòng tài nguyên và môi 

trường
longkhanh.tnmt.nhaplieu1

12
Phòng lao động thương 

binh và xã hội
longkhanh.ldtbxh.nhaplieu1

13
Phòng lao động thương 

binh và xã hội
longkhanh.ldtbxh.guibc1

14 Phòng văn hóa thông tin longkhanh.vhtt.nhaplieu1

15 Phòng văn hóa thông tin longkhanh.vhtt.guibc1

16
Phòng giáo dục và đào 

tạo
longkhanh.gddt.nhaplieu1

17
Phòng giáo dục và đào 

tạo
longkhanh.gddt.guibc1

18 Phòng y tế longkhanh.yt.guibc1

19 Phòng y tế longkhanh.yt.nhaplieu1

20 Phòng kinh tế longkhanh.kt.guibc1

21 Phòng kinh tế longkhanh.kt.nhaplieu1

22
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
longkhanh.nnptnt.nhaplieu1

23
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
longkhanh.nnptnt.guibc1

24 Phòng dân tộc longkhanh.dantoc.guibc1

25 Phòng dân tộc longkhanh.dantoc.nhaplieu1

26 Thanh tra huyện longkhanh.thanhtra.guibc1

27 Thanh tra huyện longkhanh.thanhtra.nhaplieu1

28 Phường Xuân Trung longkhanh.xuantrung.nhaplieu1

29 Phường Xuân Trung longkhanh.xuantrung.guibc1

30 Phường Xuân Bình longkhanh.xuanbinh.nhaplieu1

31 Phường Xuân Bình longkhanh.xuanbinh.guibc1

32 Phường Xuân An longkhanh.xuanan.nhaplieu1

33 Phường Xuân An longkhanh.xuanan.guibc1

34 Phường Xuân Hoà longkhanh.xuanhoa.nhaplieu1

35 Phường Xuân Hoà longkhanh.xuanhoa.guibc1

36 Xã Bình Lộc longkhanh.binhloc.nhaplieu1

37 Xã Bình Lộc longkhanh.binhloc.guibc1

38 Xã Bảo Quang longkhanh.baoquang.nhaplieu1

39 Xã Bảo Quang longkhanh.baoquang.guibc1
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40 Xã Suối Tre longkhanh.suoitre.nhaplieu1

41 Xã Suối Tre longkhanh.suoitre.guibc1

42 Xã Xuân Lập longkhanh.xuanlap.nhaplieu1

43 Xã Xuân Lập longkhanh.xuanlap.guibc1

44 Xã Bàu Sen longkhanh.bausen.nhaplieu1

45 Xã Bàu Sen longkhanh.bausen.guibc1

46 Xã Bàu Trâm longkhanh.bautram.nhaplieu1

47 Xã Bàu Trâm longkhanh.bautram.guibc1

48 Xã Xuân Tân longkhanh.xuantan.nhaplieu1

49 Xã Xuân Tân longkhanh.xuantan.guibc1

50 Phường Xuân Thanh longkhanh.xuanthanh.nhaplieu1

51 Phường Xuân Thanh longkhanh.xuanthanh.guibc1

52 Phường Phú Bình longkhanh.phubinh.nhaplieu1

53 Phường Phú Bình longkhanh.phubinh.guibc1

54 Xã Bảo Vinh longkhanh.baovinh.nhaplieu1

55 Xã Bảo Vinh longkhanh.baovinh.guibc1

56 Xã Hàng Gòn longkhanh.hanggon.nhaplieu1

57 Xã Hàng Gòn longkhanh.hanggon.guibc1

1
VP UBND huyện Xuân 

Lộc dongnai.xuanloc.adm1

2
VP UBND huyện Xuân 

Lộc dongnai.xuanloc.tonghop1

3
VP UBND huyện Xuân 

Lộc dongnai.xuanloc.guibc1

4 Phòng nội vụ xuanloc.noivu.guibc1

5 Phòng nội vụ xuanloc.noivu.nhaplieu1

6 Phòng tư pháp xuanloc.tuphap.guibc1

7 Phòng tư pháp xuanloc.tuphap.nhaplieu1

8 Phòng tài chính kế toán xuanloc.tckt.guibc1

9 Phòng tài chính kế toán xuanloc.tckt.nhaplieu1

10
Phòng tài nguyên và môi 

trường xuanloc.tnmt.guibc1

11
Phòng tài nguyên và môi 

trường xuanloc.tnmt.nhaplieu1

12
Phòng lao động thương 

binh và xã hội
xuanloc.ldtbxh.nhaplieu1

13
Phòng lao động thương 

binh và xã hội
xuanloc.ldtbxh.guibc1

14 Phòng văn hóa thông tin xuanloc.vhtt.nhaplieu1

15 Phòng văn hóa thông tin xuanloc.vhtt.guibc1

16
Phòng giáo dục và đào 

tạo
xuanloc.gddt.nhaplieu1

17
Phòng giáo dục và đào 

tạo
xuanloc.gddt.guibc1

18 Phòng y tế xuanloc.yt.nhaplieu1

4. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Xuân Lộc
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19 Phòng y tế xuanloc.yt.guibc1

20 Phòng kinh tế xuanloc.kt.nhaplieu1

21 Phòng kinh tế xuanloc.kt.guibc1

22
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
xuanloc.nnptnt.nhaplieu1

23
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
xuanloc.nnptnt.guibc1

24 Phòng dân tộc xuanloc.dantoc.guibc1

25 Phòng dân tộc xuanloc.dantoc.nhaplieu1

26 Thanh tra huyện xuanloc.thanhtra.guibc1

27 Thanh tra huyện xuanloc.thanhtra.nhaplieu1

28 Thị trấn Gia Ray xuanloc.giaray.nhaplieu1

29 Thị trấn Gia Ray xuanloc.giaray.guibc1

30 Xã Xuân Bắc xuanloc.xuanbac.nhaplieu1

31 Xã Xuân Bắc xuanloc.xuanbac.guibc1

32 Xã Suối Cao xuanloc.suoicao.nhaplieu1

33 Xã Suối Cao xuanloc.suoicao.guibc1

34 Xã Xuân Thành xuanloc.xuanthanh.nhaplieu1

35 Xã Xuân Thành xuanloc.xuanthanh.guibc1

36 Xã Xuân Thọ xuanloc.xuantho.nhaplieu1

37 Xã Xuân Thọ xuanloc.xuantho.guibc1

38 Xã Xuân Trường xuanloc.xuantruong.nhaplieu1

39 Xã Xuân Trường xuanloc.xuantruong.guibc1

40 Xã Xuân Hòa xuanloc.xuanhoa.nhaplieu1

41 Xã Xuân Hòa xuanloc.xuanhoa.guibc1

42 Xã Xuân Hưng xuanloc.xuanhung.nhaplieu1

43 Xã Xuân Hưng xuanloc.xuanhung.guibc1

44 Xã Xuân Tâm xuanloc.xuantam.nhaplieu1

45 Xã Xuân Tâm xuanloc.xuantam.guibc1

46 Xã Suối Cát xuanloc.suoicat.nhaplieu1

47 Xã Suối Cát xuanloc.suoicat.guibc1

48 Xã Xuân Hiệp xuanloc.xuanhiep.nhaplieu1

49 Xã Xuân Hiệp xuanloc.xuanhiep.guibc1

50 Xã Xuân Phú xuanloc.xuanphu.nhaplieu1

51 Xã Xuân Phú xuanloc.xuanphu.guibc1

52 Xã Xuân Định xuanloc.xuandinh.nhaplieu1

53 Xã Xuân Định xuanloc.xuandinh.guibc1

54 Xã Bảo Hoà xuanloc.baohoa.nhaplieu1

55 Xã Bảo Hoà xuanloc.baohoa.guibc1

56 Xã Lang Minh xuanloc.langminh.nhaplieu1

57 Xã Lang Minh xuanloc.langminh.guibc1

1
VP UBND huyện Thống 

Nhất dongnai.thongnhat.adm1

2
VP UBND huyện Thống 

Nhất dongnai.thongnhat.tonghop1

5. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Thống Nhất



9

STT Đơn vị Tài khoản đăng nhập Nhiệm vụ

3
VP UBND huyện Thống 

Nhất dongnai.thongnhat.guibc1

4 Phòng nội vụ thongnhat.noivu.guibc1

5 Phòng nội vụ thongnhat.noivu.nhaplieu1

6 Phòng tư pháp thongnhat.tuphap.guibc1

7 Phòng tư pháp thongnhat.tuphap.nhaplieu1

8 Phòng tài chính kế toán thongnhat.tckt.guibc1

9 Phòng tài chính kế toán thongnhat.tckt.nhaplieu1

10
Phòng tài nguyên và môi 

trường thongnhat.tnmt.guibc1

11
Phòng tài nguyên và môi 

trường thongnhat.tnmt.nhaplieu1

12
Phòng lao động thương 

binh và xã hội thongnhat.ldtbxh.nhaplieu1

13
Phòng lao động thương 

binh và xã hội thongnhat.ldtbxh.guibc1

14 Phòng văn hóa thông tin thongnhat.vhtt.nhaplieu1

15 Phòng văn hóa thông tin thongnhat.vhtt.guibc1

16
Phòng giáo dục và đào 

tạo thongnhat.gddt.nhaplieu1

17
Phòng giáo dục và đào 

tạo thongnhat.gddt.guibc1

18 Phòng y tế thongnhat.yt.nhaplieu1

19 Phòng y tế thongnhat.yt.guibc1

20 Phòng kinh tế thongnhat.kt.nhaplieu1

21 Phòng kinh tế thongnhat.kt.guibc1

22
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thongnhat.nnptnt.nhaplieu1

23
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thongnhat.nnptnt.guibc1

24 Phòng dân tộc thongnhat.dantoc.guibc1

25 Phòng dân tộc thongnhat.dantoc.nhaplieu1

26 Thanh tra huyện thongnhat.thanhtra.nhaplieu1

27 Thanh tra huyện thongnhat.thanhtra.guibc1

28 Xã Gia Tân 1 thongnhat.giatan1.nhaplieu1

29 Xã Gia Tân 1 thongnhat.giatan1.guibc1

30 Xã Gia Tân 3 thongnhat.giatan3.nhaplieu1

31 Xã Gia Tân 3 thongnhat.giatan3.guibc1

32 Xã Gia Kiệm thongnhat.giakiem.nhaplieu1

33 Xã Gia Kiệm thongnhat.giakiem.guibc1

34 Xã Quang Trung thongnhat.quangtrung.nhaplieu1

35 Xã Quang Trung thongnhat.quangtrung.guibc1

36 Xã Hưng Lộc thongnhat.hungloc.nhaplieu1

37 Xã Hưng Lộc thongnhat.hungloc.guibc1

38 Xã Lộ 25 thongnhat.lo25.nhaplieu1

39 Xã Lộ 25 thongnhat.lo25.guibc1
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40 Xã Xuân Thiện thongnhat.xuanthien.nhaplieu1

41 Xã Xuân Thiện thongnhat.xuanthien.guibc1

42 Xã Gia Tân 2 thongnhat.giatan2.nhaplieu1

43 Xã Gia Tân 2 thongnhat.giatan2.guibc1

44 Xã Bàu Hàm 2 thongnhat.bauham2.nhaplieu1

45 Xã Bàu Hàm 2 thongnhat.bauham2.guibc1

46 Xã Xuân Thạnh thongnhat.xuanthanh.nhaplieu1

47 Xã Xuân Thạnh thongnhat.xuanthanh.guibc1

1
VP UBND huyện Tân 

Phú dongnai.tanphu.adm1

2
VP UBND huyện Tân 

Phú dongnai.tanphu.tonghop1

3
VP UBND huyện Tân 

Phú dongnai.tanphu.guibc1

4 Phòng nội vụ tanphu1.noivu.guibc1

5 Phòng nội vụ tanphu1.noivu.nhaplieu1

6 Phòng tư pháp tanphu1.tuphap.guibc1

7 Phòng tư pháp tanphu1.tuphap.nhaplieu1

8 Phòng tài chính kế toán tanphu1.tckt.nhaplieu1

9 Phòng tài chính kế toán tanphu1.tckt.guibc1

10
Phòng tài nguyên và môi 

trường tanphu1.tnmt.guibc1

11
Phòng tài nguyên và môi 

trường tanphu1.tnmt.nhaplieu1

12
Phòng lao động thương 

binh và xã hội tanphu1.ldtbxh.nhaplieu1

13
Phòng lao động thương 

binh và xã hội tanphu1.ldtbxh.guibc1

14 Phòng văn hóa thông tin tanphu1.vhtt.nhaplieu1

15 Phòng văn hóa thông tin tanphu1.vhtt.guibc1

16
Phòng giáo dục và đào 

tạo tanphu1.gddt.nhaplieu1

17
Phòng giáo dục và đào 

tạo tanphu1.gddt.guibc1

18 Phòng y tế tanphu1.yt.nhaplieu1

19 Phòng y tế tanphu1.yt.guibc1

20 Phòng kinh tế tanphu1.kt.nhaplieu1

21 Phòng kinh tế tanphu1.kt.guibc1

22
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
tanphu1.nnptnt.nhaplieu1

23
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
tanphu1.nnptnt.guibc1

24 Phòng dân tộc tanphu1.dantoc.guibc1

25 Phòng dân tộc tanphu1.dantoc.nhaplieu1

26 Thanh tra huyện tanphu1.thanhtra.nhaplieu1

6. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Tân Phú
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27 Thanh tra huyện tanphu1.thanhtra.guibc1

28 Thị trấn Tân Phú tanphu.tanphu.nhaplieu1

29 Thị trấn Tân Phú tanphu.tanphu.guibc1

30 Xã Dak Lua tanphu.daklua.nhaplieu1

31 Xã Dak Lua tanphu.daklua.guibc1

32 Xã Phú An tanphu.phuan.nhaplieu1

33 Xã Phú An tanphu.phuan.guibc1

34 Xã Núi Tượng tanphu.nuituong.nhaplieu1

35 Xã Núi Tượng tanphu.nuituong.guibc1

36 Xã Tà Lài tanphu.talai.nhaplieu1

37 Xã Tà Lài tanphu.talai.guibc1

38 Xã Phú Lập tanphu.phulap.nhaplieu1

39 Xã Phú Lập tanphu.phulap.guibc1

40 Xã Phú Sơn tanphu.phuson.nhaplieu1

41 Xã Phú Sơn tanphu.phuson.guibc1

42 Xã Thanh Sơn tanphu.thanhson.nhaplieu1

43 Xã Thanh Sơn tanphu.thanhson.guibc1

44 Xã Phú Trung tanphu.phutrung.guibc1

45 Xã Phú Trung tanphu.phutrung.nhaplieu1

46 Xã Phú Xuân tanphu.phuxuan.nhaplieu1

47 Xã Phú Xuân tanphu.phuxuan.guibc1

48 Xã Phú Lâm tanphu.phulam.nhaplieu1

49 Xã Phú Lâm tanphu.phulam.guibc1

50 Xã Phú Bình tanphu.phubinh.nhaplieu1

51 Xã Phú Bình tanphu.phubinh.guibc1

52 Xã Phú Thanh tanphu.phuthanh.nhaplieu1

53 Xã Phú Thanh tanphu.phuthanh.guibc1

54 Xã Phú Điền tanphu.phudien.nhaplieu1

55 Xã Phú Điền tanphu.phudien.guibc1

56 Xã Phú Lộc tanphu.phuloc.nhaplieu1

57 Xã Phú Lộc tanphu.phuloc.guibc1

58 Xã Trà Cổ tanphu.traco.nhaplieu1

59 Xã Trà Cổ tanphu.traco.guibc1

60 Xã Nam Cát Tiên tanphu.namcattien.nhaplieu1

61 Xã Nam Cát Tiên tanphu.namcattien.guibc1

62 Xã Phú Thịnh tanphu.phuthinh.nhaplieu1

63 Xã Phú Thịnh tanphu.phuthinh.guibc1

1
VP UBND huyện Định 

Quán dongnai.dinhquan.adm1

2
VP UBND huyện Định 

Quán dongnai.dinhquan.tonghop1

3
VP UBND huyện Định 

Quán dongnai.dinhquan.guibc1

4 Phòng nội vụ dinhquan.noivu.nhaplieu1

5 Phòng nội vụ dinhquan.noivu.guibc1

7. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Định Quán
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6 Phòng tư pháp dinhquan.tuphap.guibc1

7 Phòng tư pháp dinhquan.tuphap.nhaplieu1

8 Phòng tài chính kế toán dinhquan.tckt.guibc1

9 Phòng tài chính kế toán dinhquan.tckt.nhaplieu1

10
Phòng tài nguyên và môi 

trường dinhquan.tnmt.guibc1

11
Phòng tài nguyên và môi 

trường dinhquan.tnmt.nhaplieu1

12
Phòng lao động thương 

binh và xã hội
dinhquan.ldtbxh.nhaplieu1

13
Phòng lao động thương 

binh và xã hội
dinhquan.ldtbxh.guibc1

14 Phòng văn hóa thông tin dinhquan.vhtt.nhaplieu1

15 Phòng văn hóa thông tin dinhquan.vhtt.guibc1

16
Phòng giáo dục và đào 

tạo
dinhquan.gddt.nhaplieu1

17
Phòng giáo dục và đào 

tạo
dinhquan.gddt.guibc1

18 Phòng y tế dinhquan.yt.nhaplieu1

19 Phòng y tế dinhquan.yt.guibc1

20 Phòng kinh tế dinhquan.kt.nhaplieu1

21 Phòng kinh tế dinhquan.kt.guibc1

22
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
dinhquan.nnptnt.nhaplieu1

23
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
dinhquan.nnptnt.guibc1

24 Phòng dân tộc dinhquan.dantoc.guibc1

25 Phòng dân tộc dinhquan.dantoc.nhaplieu1

26 Thanh tra huyện dinhquan.thanhtra.guibc1

27 Thanh tra huyện dinhquan.thanhtra.nhaplieu1

28 Thị trấn Định Quán dinhquan.dinhquan.nhaplieu1

29 Thị trấn Định Quán dinhquan.dinhquan.guibc1

30 Xã Thanh Sơn dinhquan.thanhson.nhaplieu1

31 Xã Thanh Sơn dinhquan.thanhson.guibc1

32 Xã Phú Tân dinhquan.phutan.nhaplieu1

33 Xã Phú Tân dinhquan.phutan.guibc1

34 Xã Phú Vinh dinhquan.phuvinh.nhaplieu1

35 Xã Phú Vinh dinhquan.phuvinh.guibc1

36 Xã Phú Lợi dinhquan.phuloi.nhaplieu1

37 Xã Phú Lợi dinhquan.phuloi.guibc1

38 Xã Phú Hòa dinhquan.phuhoa.nhaplieu1

39 Xã Phú Hòa dinhquan.phuhoa.guibc1

40 Xã Ngọc Định dinhquan.ngocdinh.nhaplieu1

41 Xã Ngọc Định dinhquan.ngocdinh.guibc1

42 Xã La Ngà dinhquan.langa.nhaplieu1

43 Xã La Ngà dinhquan.langa.guibc1
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44 Xã Gia Canh dinhquan.giacanh.nhaplieu1

45 Xã Gia Canh dinhquan.giacanh.guibc1

46 Xã Phú Ngọc dinhquan.phungoc.nhaplieu1

47 Xã Phú Ngọc dinhquan.phungoc.guibc1

48 Xã Phú Cường dinhquan.phucuong.nhaplieu1

49 Xã Phú Cường dinhquan.phucuong.guibc1

50 Xã Túc Trưng dinhquan.tuctrung.nhaplieu1

51 Xã Túc Trưng dinhquan.tuctrung.guibc1

52 Xã Phú Túc dinhquan.phutuc.nhaplieu1

53 Xã Phú Túc dinhquan.phutuc.guibc1

54 Xã Suối Nho dinhquan.suoinho.nhaplieu1

55 Xã Suối Nho dinhquan.suoinho.guibc1

1
VP UBND huyện Cẩm 

Mỹ dongnai.cammy.adm1

2
VP UBND huyện Cẩm 

Mỹ dongnai.cammy.tonghop1

3
VP UBND huyện Cẩm 

Mỹ dongnai.cammy.guibc1

4 Phòng nội vụ cammy.noivu.guibc1

5 Phòng nội vụ cammy.noivu.nhaplieu1

6 Phòng tư pháp cammy.tuphap.guibc1

7 Phòng tư pháp cammy.tuphap.nhaplieu1

8 Phòng tài chính kế toán cammy.tckt.nhaplieu1

9 Phòng tài chính kế toán cammy.tckt.guibc1

10
Phòng tài nguyên và môi 

trường cammy.tnmt.nhaplieu1

11
Phòng tài nguyên và môi 

trường cammy.tnmt.guibc1

12
Phòng lao động thương 

binh và xã hội cammy.ldtbxh.nhaplieu1

13
Phòng lao động thương 

binh và xã hội cammy.ldtbxh.guibc1

14 Phòng văn hóa thông tin cammy.vhtt.nhaplieu1

15 Phòng văn hóa thông tin cammy.vhtt.guibc1

16
Phòng giáo dục và đào 

tạo cammy.gddt.nhaplieu1

17
Phòng giáo dục và đào 

tạo cammy.gddt.guibc1

18 Phòng y tế cammy.yt.nhaplieu1

19 Phòng y tế cammy.yt.guibc1

20 Phòng kinh tế cammy.kt.nhaplieu1

21 Phòng kinh tế cammy.kt.guibc1

22
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn cammy.nnptnt.guibc1

8. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Cẩm Mỹ
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23
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn cammy.nnptnt.nhaplieu1

24 Thanh tra huyện cammy.thanhtra.guibc1

25 Thanh tra huyện cammy.thanhtra.nhaplieu1

26 Phòng dân tộc cammy.dantoc.guibc1

27 Phòng dân tộc cammy.dantoc.nhaplieu1

28 Xã Sông Nhạn cammy.songnhan.nhaplieu1

29 Xã Sông Nhạn cammy.songnhan.guibc1

30 Xã Xuân Quế cammy.xuanque.nhaplieu1

31 Xã Xuân Quế cammy.xuanque.guibc1

32 Xã Nhân Nghĩa cammy.nhannghia.nhaplieu1

33 Xã Nhân Nghĩa cammy.nhannghia.guibc1

34 Xã Long Giao cammy.longgiao.nhaplieu1

35 Xã Long Giao cammy.longgiao.guibc1

36 Xã Xuân Mỹ cammy.xuanmy.nhaplieu1

37 Xã Xuân Mỹ cammy.xuanmy.guibc1

38 Xã Thừa Đức cammy.thuaduc.nhaplieu1

39 Xã Thừa Đức cammy.thuaduc.guibc1

40 Xã Xuân Bảo cammy.xuanbao.nhaplieu1

41 Xã Xuân Bảo cammy.xuanbao.guibc1

42 Xã Xuân Tây cammy.xuantay.nhaplieu1

43 Xã Xuân Tây cammy.xuantay.guibc1

44 Xã Xuân Đông cammy.xuandong.nhaplieu1

45 Xã Xuân Đông cammy.xuandong.guibc1

46 Xã Sông Ray cammy.songray.nhaplieu1

47 Xã Sông Ray cammy.songray.guibc1

48 Xã Xuân Đường cammy.xuanduong.nhaplieu1

49 Xã Xuân Đường cammy.xuanduong.guibc1

50 Xã Bảo Bình cammy.baobinh.nhaplieu1

51 Xã Bảo Bình cammy.baobinh.guibc1

52 Xã Lâm San cammy.lamsan.nhaplieu1

53 Xã Lâm San cammy.lamsan.guibc1

1
VP UBND huyện Trảng 

Bom dongnai.trangbom.adm1

2
VP UBND huyện Trảng 

Bom dongnai.trangbom.tonghop1

3
VP UBND huyện Trảng 

Bom dongnai.trangbom.guibc1

4
Phòng tài nguyên và môi 

trường trangbom.tnmt.nhaplieu1

5
Phòng tài nguyên và môi 

trường trangbom.tnmt.guibc1

6
Phòng lao động thương 

binh và xã hội
trangbom.ldtbxh.nhaplieu1

9. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Trảng Bom
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7
Phòng lao động thương 

binh và xã hội
trangbom.ldtbxh.guibc1

8 Phòng văn hóa thông tin trangbom.vhtt.nhaplieu1

9 Phòng văn hóa thông tin trangbom.vhtt.guibc1

10
Phòng giáo dục và đào 

tạo
trangbom.gddt.nhaplieu1

11
Phòng giáo dục và đào 

tạo
trangbom.gddt.guibc1

12 Phòng y tế trangbom.yt.nhaplieu1

13 Phòng y tế trangbom.yt.guibc1

14 Phòng kinh tế trangbom.kt.nhaplieu1

15 Phòng kinh tế trangbom.kt.guibc1

16
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
trangbom.nnptnt.guibc1

17
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
trangbom.nnptnt.nhaplieu1

18 Phòng dân tộc trangbom.dantoc.guibc1

19 Phòng dân tộc trangbom.dantoc.nhaplieu1

20 Thanh tra huyện trangbom.thanhtra.nhaplieu1

21 Thanh tra huyện trangbom.thanhtra.guibc1

22 Phòng nội vụ trangbom.noivu.guibc1

23 Phòng nội vụ trangbom.noivu.nhaplieu1

24 Phòng tư pháp trangbom.tuphap.guibc1

25 Phòng tư pháp trangbom.tuphap.nhaplieu1

26 Phòng tài chính kế toán trangbom.tckt.guibc1

27 Phòng tài chính kế toán trangbom.tckt.nhaplieu1

28 Xã Giang Điền trangbom.giangdien.nhaplieu1

29 Xã Giang Điền trangbom.giangdien.guibc1

30 Xã An Viễn trangbom.anvien.nhaplieu1

31 Xã An Viễn trangbom.anvien.guibc1

32 Thị trấn Trảng Bom trangbom.trangbom.nhaplieu1

33 Thị trấn Trảng Bom trangbom.trangbom.guibc1

34 Xã Thanh Bình trangbom.thanhbinh.nhaplieu1

35 Xã Thanh Bình trangbom.thanhbinh.guibc1

36 Xã Cây Gáo trangbom.caygao.nhaplieu1

37 Xã Cây Gáo trangbom.caygao.guibc1

38 Xã Bàu Hàm trangbom.bauham.nhaplieu1

39 Xã Bàu Hàm trangbom.bauham.guibc1

40 Xã Sông Thao trangbom.songthao.nhaplieu1

41 Xã Sông Thao trangbom.songthao.guibc1

42 Xã Sông Trầu trangbom.songtrau.nhaplieu1

43 Xã Sông Trầu trangbom.songtrau.guibc1

44 Xã Đông Hoà trangbom.donghoa.nhaplieu1

45 Xã Đông Hoà trangbom.donghoa.guibc1

46 Xã Bắc Sơn trangbom.bacson.nhaplieu1

47 Xã Bắc Sơn trangbom.bacson.guibc1
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48 Xã Hố Nai 3 trangbom.honai3.nhaplieu1

49 Xã Hố Nai 3 trangbom.honai3.guibc1

50 Xã Tây Hoà trangbom.tayhoa.nhaplieu1

51 Xã Tây Hoà trangbom.tayhoa.guibc1

52 Xã Bình Minh trangbom.binhminh.nhaplieu1

53 Xã Bình Minh trangbom.binhminh.guibc1

54 Xã Trung Hoà trangbom.trunghoa.nhaplieu1

55 Xã Trung Hoà trangbom.trunghoa.guibc1

56 Xã Đồi 61 trangbom.doi61.nhaplieu1

57 Xã Đồi 61 trangbom.doi61.guibc1

58 Xã Hưng Thịnh trangbom.hungthinh.nhaplieu1

59 Xã Hưng Thịnh trangbom.hungthinh.guibc1

60 Xã Quảng Tiến trangbom.quangtien.nhaplieu1

61 Xã Quảng Tiến trangbom.quangtien.guibc1

1
VP UBND huyện Vĩnh 

Cửu dongnai.vinhcuu.adm1

2
VP UBND huyện Vĩnh 

Cửu dongnai.vinhcuu.tonghop1

3
VP UBND huyện Vĩnh 

Cửu dongnai.vinhcuu.guibc1

4 Phòng nội vụ vinhcuu.noivu.nhaplieu1

5 Phòng nội vụ vinhcuu.noivu.guibc1

6 Phòng tư pháp vinhcuu.tuphap.guibc1

7 Phòng tư pháp vinhcuu.tuphap.nhaplieu1

8 Phòng tài chính kế toán vinhcuu.tckt.nhaplieu1

9 Phòng tài chính kế toán vinhcuu.tckt.guibc1

10
Phòng tài nguyên và môi 

trường vinhcuu.tnmt.nhaplieu1

11
Phòng tài nguyên và môi 

trường vinhcuu.tnmt.guibc1

12
Phòng lao động thương 

binh và xã hội vinhcuu.ldtbxh.nhaplieu1

13
Phòng lao động thương 

binh và xã hội vinhcuu.ldtbxh.guibc1

14 Phòng văn hóa thông tin vinhcuu.vhtt.nhaplieu1

15 Phòng văn hóa thông tin vinhcuu.vhtt.guibc1

16
Phòng giáo dục và đào 

tạo vinhcuu.gddt.nhaplieu1

17
Phòng giáo dục và đào 

tạo vinhcuu.gddt.guibc1

18 Phòng y tế vinhcuu.yt.nhaplieu1

19 Phòng y tế vinhcuu.yt.guibc1

20 Phòng kinh tế vinhcuu.kt.nhaplieu1

21 Phòng kinh tế vinhcuu.kt.guibc1

10. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Vĩnh Cửu
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22
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn vinhcuu.nnptnt.guibc1

23
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn vinhcuu.nnptnt.nhaplieu1

24 Phòng dân tộc vinhcuu.dantoc.guibc1

25 Phòng dân tộc vinhcuu.dantoc.nhaplieu1

26 Thanh tra huyện vinhcuu.thanhtra.guibc1

27 Thanh tra huyện vinhcuu.thanhtra.nhaplieu1

28 Xã Vĩnh Tân vinhcuu.vinhtan.nhaplieu1

29 Xã Vĩnh Tân vinhcuu.vinhtan.guibc1

30 Xã Bình Lợi vinhcuu.binhloi.nhaplieu1

31 Xã Bình Lợi vinhcuu.binhloi.guibc1

32 Xã Thạnh Phú vinhcuu.thanhphu.nhaplieu1

33 Xã Thạnh Phú vinhcuu.thanhphu.guibc1

34 Xã Thiện Tân vinhcuu.thientan.nhaplieu1

35 Xã Thiện Tân vinhcuu.thientan.guibc1

36 Xã Tân Bình vinhcuu.tanbinh.nhaplieu1

37 Xã Tân Bình vinhcuu.tanbinh.guibc1

38 Xã Bình Hòa vinhcuu.binhhoa.nhaplieu1

39 Xã Bình Hòa vinhcuu.binhhoa.guibc1

40 Xã Mã Đà vinhcuu.mada.nhaplieu1

41 Xã Mã Đà vinhcuu.mada.guibc1

42 Xã Hiếu Liêm vinhcuu.hieuliem.nhaplieu1

43 Xã Hiếu Liêm vinhcuu.hieuliem.guibc1

44 Thị trấn Vĩnh An vinhcuu.vinhan.nhaplieu1

45 Thị trấn Vĩnh An vinhcuu.vinhan.guibc1

46 Xã Phú Lý vinhcuu.phuly.nhaplieu1

47 Xã Phú Lý vinhcuu.phuly.guibc1

48 Xã Trị An vinhcuu.trian.nhaplieu1

49 Xã Trị An vinhcuu.trian.guibc1

50 Xã Tân An vinhcuu.tanan.guibc1

51 Xã Tân An vinhcuu.tanan.nhaplieu1

1
VP UBND huyện Nhơn 

Trạch dongnai.nhontrach.adm1

2
VP UBND huyện Nhơn 

Trạch dongnai.nhontrach.tonghop1

3
VP UBND huyện Nhơn 

Trạch dongnai.nhontrach.guibc1

4 Phòng y tế longthanh.yt.guibc1

5 Phòng y tế longthanh.yt.nhaplieu1

6 Phòng kinh tế longthanh.kt.nhaplieu1

7 Phòng kinh tế longthanh.kt.guibc1

8
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
longthanh.nnptnt.nhaplieu1

11. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Nhơn Trạch
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9
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
longthanh.nnptnt.guibc1

10 Phòng dân tộc longthanh.dantoc.nhaplieu1

11 Phòng dân tộc longthanh.dantoc.guibc1

12 Thanh tra huyện longthanh.thanhtra.nhaplieu1

13 Thanh tra huyện longthanh.thanhtra.guibc1

14 Phòng nội vụ longthanh.noivu.guibc1

15 Phòng nội vụ longthanh.noivu.nhaplieu1

16 Phòng tư pháp longthanh.tuphap.guibc1

17 Phòng tư pháp longthanh.tuphap.nhaplieu1

18 Phòng tài chính kế toán longthanh.tckt.guibc1

19 Phòng tài chính kế toán longthanh.tckt.nhaplieu1

20
Phòng tài nguyên và môi 

trường longthanh.tnmt.guibc1

21
Phòng tài nguyên và môi 

trường longthanh.tnmt.nhaplieu1

22
Phòng lao động thương 

binh và xã hội longthanh.ldtbxh.nhaplieu1

23
Phòng lao động thương 

binh và xã hội longthanh.ldtbxh.guibc1

24 Phòng văn hóa thông tin longthanh.vhtt.nhaplieu1

25 Phòng văn hóa thông tin longthanh.vhtt.guibc1

26
Phòng giáo dục và đào 

tạo longthanh.gddt.nhaplieu1

27
Phòng giáo dục và đào 

tạo longthanh.gddt.guibc1

28 Thị trấn Long Thành longthanh.longthanh.nhaplieu1

29 Thị trấn Long Thành longthanh.longthanh.guibc1

30 Xã An Phước longthanh.anphuoc.nhaplieu1

31 Xã An Phước longthanh.anphuoc.guibc1

32 Xã Long Đức longthanh.longduc.nhaplieu1

33 Xã Long Đức longthanh.longduc.guibc1

34 Xã Lộc An longthanh.locan.nhaplieu1

35 Xã Lộc An longthanh.locan.guibc1

36 Xã Bình Sơn longthanh.binhson.nhaplieu1

37 Xã Bình Sơn longthanh.binhson.guibc1

38 Xã Tam An longthanh.taman.nhaplieu1

39 Xã Tam An longthanh.taman.guibc1

40 Xã Cẩm Đường longthanh.camduong.nhaplieu1

41 Xã Cẩm Đường longthanh.camduong.guibc1

42 Xã Long An longthanh.longan.nhaplieu1

43 Xã Long An longthanh.longan.guibc1

44 Xã Suối Trầu longthanh.suoitrau.nhaplieu1

45 Xã Suối Trầu longthanh.suoitrau.guibc1

46 Xã Bàu Cạn longthanh.baucan.nhaplieu1

47 Xã Bàu Cạn longthanh.baucan.guibc1
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48 Xã Long Phước longthanh.longphuoc.nhaplieu1

49 Xã Long Phước longthanh.longphuoc.guibc1

50 Xã Phước Bình longthanh.phuocbinh.nhaplieu1

51 Xã Phước Bình longthanh.phuocbinh.guibc1

52 Xã Tân Hiệp longthanh.tanhiep.nhaplieu1

53 Xã Tân Hiệp longthanh.tanhiep.guibc1

54 Xã Phước Thái longthanh.phuocthai.nhaplieu1

55 Xã Phước Thái longthanh.phuocthai.guibc1

56 Xã Bình An longthanh.binhan.nhaplieu1

57 Xã Bình An longthanh.binhan.guibc1

1
VP UBND huyện Long 

Thành dongnai.longthanh.adm1

2
VP UBND huyện Long 

Thành dongnai.longthanh.tonghop1

3
VP UBND huyện Long 

Thành dongnai.longthanh.guibc1

4 Phòng nội vụ longthanh.noivu.guibc1

5 Phòng nội vụ longthanh.noivu.nhaplieu1

6 Phòng tư pháp longthanh.tuphap.guibc1

7 Phòng tư pháp longthanh.tuphap.nhaplieu1

8 Phòng tài chính kế toán longthanh.tckt.guibc1

9 Phòng tài chính kế toán longthanh.tckt.nhaplieu1

10
Phòng tài nguyên và môi 

trường longthanh.tnmt.guibc1

11
Phòng tài nguyên và môi 

trường longthanh.tnmt.nhaplieu1

12
Phòng lao động thương 

binh và xã hội longthanh.ldtbxh.nhaplieu1

13
Phòng lao động thương 

binh và xã hội longthanh.ldtbxh.guibc1

14 Phòng văn hóa thông tin longthanh.vhtt.nhaplieu1

15 Phòng văn hóa thông tin longthanh.vhtt.guibc1

16
Phòng giáo dục và đào 

tạo longthanh.gddt.nhaplieu1

17
Phòng giáo dục và đào 

tạo longthanh.gddt.guibc1

18 Phòng y tế longthanh.yt.guibc1

19 Phòng y tế longthanh.yt.nhaplieu1

20 Phòng kinh tế longthanh.kt.nhaplieu1

21 Phòng kinh tế longthanh.kt.guibc1

22
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
longthanh.nnptnt.nhaplieu1

23
Phòng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
longthanh.nnptnt.guibc1

24 Phòng dân tộc longthanh.dantoc.nhaplieu1

12. Danh sách tài khoản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Long Thành
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25 Phòng dân tộc longthanh.dantoc.guibc1

26 Thanh tra huyện longthanh.thanhtra.nhaplieu1

27 Thanh tra huyện longthanh.thanhtra.guibc1

28 Thị trấn Long Thành longthanh.longthanh.nhaplieu1

29 Thị trấn Long Thành longthanh.longthanh.guibc1

30 Xã An Phước longthanh.anphuoc.nhaplieu1

31 Xã An Phước longthanh.anphuoc.guibc1

32 Xã Long Đức longthanh.longduc.nhaplieu1

33 Xã Long Đức longthanh.longduc.guibc1

34 Xã Lộc An longthanh.locan.nhaplieu1

35 Xã Lộc An longthanh.locan.guibc1

36 Xã Bình Sơn longthanh.binhson.nhaplieu1

37 Xã Bình Sơn longthanh.binhson.guibc1

38 Xã Tam An longthanh.taman.nhaplieu1

39 Xã Tam An longthanh.taman.guibc1

40 Xã Cẩm Đường longthanh.camduong.nhaplieu1

41 Xã Cẩm Đường longthanh.camduong.guibc1

42 Xã Long An longthanh.longan.nhaplieu1

43 Xã Long An longthanh.longan.guibc1

44 Xã Suối Trầu longthanh.suoitrau.nhaplieu1

45 Xã Suối Trầu longthanh.suoitrau.guibc1

46 Xã Bàu Cạn longthanh.baucan.nhaplieu1

47 Xã Bàu Cạn longthanh.baucan.guibc1

48 Xã Long Phước longthanh.longphuoc.nhaplieu1

49 Xã Long Phước longthanh.longphuoc.guibc1

50 Xã Phước Bình longthanh.phuocbinh.nhaplieu1

51 Xã Phước Bình longthanh.phuocbinh.guibc1

52 Xã Tân Hiệp longthanh.tanhiep.nhaplieu1

53 Xã Tân Hiệp longthanh.tanhiep.guibc1

54 Xã Phước Thái longthanh.phuocthai.nhaplieu1

55 Xã Phước Thái longthanh.phuocthai.guibc1

56 Xã Bình An longthanh.binhan.nhaplieu1

57 Xã Bình An longthanh.binhan.guibc1
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